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Family and relationship

2 CHILDREN

Have you got any kids?

Do you have any children?

Bạn có con không?

Bạn có con không?

Có, mình có ...Yes, I've got ...
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 AND GRANDCHILDREN – CON VÀ CHÁU
• a boy and a girl

• a young baby
• three kids

I don't have any children 

Do you have any grandchildren?

• một trai và một gái

• một bé mới sinh

• ba con

Mình không có con

Bạn có cháu nội/ngoại không?

PARENTS AND GRANDPARENTS - BỐ MẸ VÀ ÔNG BÀ3

Where do your parents live?

What do your parents do?

What does your father do?

What does your mother do?

Are your grandparents

still alive?

Where do they live?

Bố mẹ bạn sống ở đâu?

Bố mẹ bạn làm nghề gì?

Bố bạn làm nghề gì?

Mẹ bạn làm nghề gì?

Ông bà nội/ngoại của bạn còn 

sống cả chứ?

Họ sống ở đâu?
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4 RELATIONSHIPS – CÁC MỐI QUAN HỆ

Do you have a boyfriend?

Do you have a girlfriend?

Bạn có bạn trai chưa?

Bạn có bạn gái chưa?

Family & Relationship
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Are you married?

Are you single?

Are you seeing anyone?

I’m …

• Single
• Engaged

• Married

• Divorced
• Separated

• A widow
• A widower

I’m seeing someone

Bạn có gia đình chưa?

Bạn chưa có gia đình à?

Bạn có đang hẹn hò ai không?

Mình …

• còn độc thân

• đã đính hôn rồi

• đã lập gia đình rồi

• đã ly hôn rồi

• đang ly thân

• là một góa phụ

• là một người góa vợ

Mình đang hẹn hò

5 IDIOMS – THÀNH NGỮ5
v Blood is thicker than water / một giọt máu đào hơn ao nước lã

Ví dụ: No mater how close you are with your friends, blood is thicker than water.

Không quan trọng bạn thân với những người bạn của bạn bao nhiêu, một giọt máu đào

vẫn hơn ao nước lã.

v The apple of sb’s eye / một người nào đó được ta trân trọng và vô cùng quý giá với ta

Ví dụ: His daughter will be always the apple of his eye.

Con gái của anh ấy sẽ luôn luôn là người mà anh ấy trân trọng và vô cùng quý giá với anh

ấy.

v Be a breadwinner of a family / trụ cột gia đình

Ví dụ: Men are often expected to be a breadwiner in a family.

Người đàn ông thường mong đợi là trụ cột trong gia đình.
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1. Tell me about your family
Hãy kể cho tôi nghe về gia đình của bạn

- How many people are there in your family?
+ Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

- How old are they?

+ Họ bao nhiêu tuổi?

- What do they do? (work / study)

+ Họ làm gì? (làm việc / học tập)

2. Who are you close to in your family?

Bạn thân với ai trong gia đình của bạn?

- Introducing that person (Giới thiệu về người đó)

Ex: My father is the apple of my eye.

Ví dụ: Bố tôi là người mà tôi trân trọng và vô cùng quý giá với tôi.

- Explain why (Giải thích vì sao)

Ex: Because he always (Bởi vì ông luôn luôn)

+ gives me invaluable advice

cho tôi lời khuyên vô giá

+ offers me a shoulder to cry on when I’m in need cho tôi bờ vai để

nương tựa khi tôi cần

+ is willing to stand by my side through up and down sẵn sàng bên

cạnh tôi qua những thăng trầm

5

QUESTIONS & ANSWERS - HỎI & TRẢ LỜI?

LEARN

sẵn sàng để làm gì đó

Be willing to do something bên cạnh tôi

Stand by my side

qua những thăng trầm

Through up and down

Family & Relationship
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COMMONLY ENGLISH SENTENCES 
CÁC CÂU TIẾNG ANH THÔNG DỤNG6

OK

Of course

Of course not

That's fine

That's right

Sure

Certainly

Definitely

Absolutely

As soon as possible

That's enough

It doesn't matter

It's not important

It's not serious

It's not worth it

I'm in a hurry

I've got to go

I'm going out

Sleep well

Same to you!

Me too

Not bad

I like him/her/it.

I don't like him/her/it.

Được rồi

Tất nhiên rồi

Tất nhiên là không rồi

Được rồi

Đúng rồi

Chắc chắn rồi

Chắc chắn rồi

Nhất định rồi

Nhất định rồi

Càng nhanh càng tốt

Thế là đủ rồi

Không sao

Không quan trọng đâu

Không nghiêm trọng đâu

Không đáng đâu

Mình đang vội

Mình phải đi đây

Mình đi ra ngoài bây giờ

Ngủ ngon nhé

Cậu cũng thế nhé!

Mình cũng vậy

Không tệ

Mình thích anh ấy/ cô ấy/ nó

Mình không thích anh ấy/ cô ấy/ nó
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THANKS AND APOLOGIES - LỜI CẢM ƠN VÀ XIN LỖI7

Thanks for your ...

• Help

• Hospitality

• Email

Thanks for everything

I'm sorry

I'm really sorry

Sorry I'm late

Sorry to keep you waiting

Sorry for the delay

Cám ơn cậu đã...

• giúp đỡ

• đón tiếp nhiệt tình

• gửi email

Cám ơn vì tất cả

Mình xin lỗi

Mình thực sự xin lỗi

Xin lỗi mình đến muộn

Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ đợi

Xin lỗi vì đã trì hoãn
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EXCLAMATION - LỜI CẢM THÁN8

Look!

Great!

Come on!

Only joking! or Just kidding!

Bless you!

That's funny!

That's life!

Damn it!

Nhìn kìa!

Tuyệt quá! 

Thôi nào!

Mình chỉ đùa thôi!

Chúa phù hộ cho cậu!

(sau khi ai đó hắt xì hơi) 

Thật là buồn cười!

Đời là thế đấy!

Mẹ kiếp!

Family & Relationship
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COMMON QUESTIONS - NHỮNG CÂU HỎI THÔNG DỤNG9

Where are you?

What's this?

What's that?

Is anything wrong? 

What's the matter?

Is everything OK?

Have you got a minute?

Have you got a pen I 

could borrow? 

Really?

Are you sure? 

Why? Why not?

What's going on?

What's happening?

What happened?

What?

Where?

When?

Who?

How?

How many?

How much?

Cậu ở đâu?

Đây là cái gì?

Kia là cái gì?

Có vấn đề gì không?

Có việc gì vậy?

Mọi việc có ổn không?

Cậu có rảnh 1 lát không?

Cậu có cái bút nào không cho mình mượn với?

Thật à?

Bạn có chắc không?

Tại sao? Tại sao không?

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Đã có chuyện gì vậy?

Cái gì?

Ở đâu?

Khi nào?

Ai?

Làm thế nào? / Như thế nào?

Có bao nhiêu (dùng với danh từ đếm được)

Có bao nhiêu (dùng với danh từ không đếm được)
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Come in! 

Please sit down 

Could I have your attention, please? 

Let's go!

Hurry up!/ Get a move on!

Calm down

Steady on!

Hang on a second/ Hang on a minute

One moment, please 

Just a minute

Take your time

Please be quiet

Shut up!

Stop it!

Don't worry

Don't forget

Help yourself/ Go ahead

Let me know!

Mời vào!

Xin mời ngồi!

Xin quý vị vui lòng chú ý lắng nghe!

Đi nào!

Nhanh lên nào!

Bình tĩnh nào

Chậm lại nào!

Chờ một lát

Xin chờ một lát

Chỉ một lát thôi

Cứ từ từ thôi

Xin hãy trật tự

Im đi!

Dừng lại đi!

Đừng lo

Đừng quên nhé

Cứ tự nhiên

Hãy cho mình biết!
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Nếu bạn muốn mời ai đó đi qua cửa trước bạn, bạn có thể nói một

cách lịch sự như sau:
After you!

Cậu đi trước đi!

INSTRUCTIONS - CHỈ DẪN10
Family & Relationship
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Congratulations!

Well done!

Good luck!

Bad luck!

Never mind!

What a pity! hoặc what a shame!

Glad to hear it

Sorry to hear that

Xin chúc mừng!

Làm tốt lắm!

Chúc may mắn!

Thật là xui xẻo! / Sao xui xẻo vậy!

Không sao!

Tiếc quá!

Rất vui khi nghe điều đó 

Rất tiếc khi nghe điều đó
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CONGRATULATIONS AND COMMISERATIONS 
LỜI CHÚC MỪNG / KHEN NGỢI VÀ SỰ THƯƠNG XÓT11

I'm tired

I'm exhausted

I'm hungry

I'm thirsty

I'm bored

I'm worried

I'm looking forward to it

I'm in a good mood

I'm in a bad mood

I can't be bothered

Mình mệt

Mình kiệt sức rồi

Mình đói

Mình khát

Mình chán

Mình lo lắng

Mình rất mong chờ điều đó

Mình đang rất vui

Tâm trạng mình không được tốt

Mình chẳng muốn làm gì cả

   EXPRESS NEEDS AND FEELINGS
      BÀY TỎ CÁC NHU CẦU VÀ CẢM NHẬN  

Family & Relationship
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What do you think?

I think that ...

I hope that ... 

I'm afraid that ... 

In my opinion, ...

I agree

I disagree/ I don't agree

That's true

That's not true

I think so

I don't think so

I hope so

I hope not

You're right / wrong

I don't mind

It's up to you

That depends

That's interesting

That's funny, ...

Cậu nghĩ thế nào?

Mình nghĩ là 

Mình hi vọng là ...

Mình sợ là ...

Theo quan điểm của mình, …

Mình đồng ý

Mình không đồng ý

Đúng rồi

Không đúng

Mình nghĩ vậy

Mình không nghĩ vậy

Mình hi vọng vậy

Mình không hi vọng vậy 

Cậu (nói) đúng / sai rồi

Mình không phản đối đâu Tùy 

cậu thôi

Cũng còn tùy

Hay đấy

Lạ thật / Buồn cười thật, … 
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ASKING AND EXPRESSING OPINIONS
HỎI VÀ THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM13
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